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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Quy hoạch thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chính thức

giai đoạn 2013-2015, định hướng đến 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và các khoản vốn vay ưu đãi khác của các nhà tài trợ thời kỳ 2011-2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1063/TTr-SKHĐT ngày 22 tháng 5 năm 2013 và Tờ trình số 1651/TTr-SKHĐT ngày 19 tháng 7 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chính thức ODA thời kỳ 2013-2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ với các nội dung chủ yếu như sau:

I. Quan điểm và phạm vi của quy hoạch:

1. Quan điểm và mục tiêu quy hoạch: 

Quy hoạch thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chính thức ODA thời kỳ 2013-2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ là cơ sở để các sở, ban, ngành vận dụng vào thực tiễn vận động nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ song phương và đa phương, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, cũng như tổ chức khác, thực hiện một cách có hiệu quả các chương trình và dự án sử dụng các nguồn vốn này phục vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 của thành phố và tạo nguồn lực gối đầu cần thiết cho thời kỳ sau năm 2015.

Quy hoạch này là sự cụ thể hóa chính sách của Chính phủ trong công tác thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA, các nguồn vốn vay ưu đãi khác của các nhà tài trợ, có tính đến những điều kiện cụ thể của thành phố nhằm mục đích: làm cơ sở để Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo việc thu hút, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn này phục vụ việc thực hiện Kế hoạch 5 năm 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020 của thành phố; làm cơ sở định hướng cho các sở, ban, ngành chủ động vận động, thu hút, quản lý và sử dụng có hiệu quả ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ để hỗ trợ thực hiện Kế hoạch 5 năm 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020 của ngành; làm căn cứ để giới thiệu và định hướng sự hợp tác phát triển của các nhà tài trợ với thành phố trong những lĩnh vực ưu tiên sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi để hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch 5 năm 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020; gửi đi một thông điệp chính trị về tính chủ động của thành phố đối với việc thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA, vay ưu đãi và cam kết của lãnh đạo thành phố Cần Thơ sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn này phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

2. Phạm vi của quy hoạch: 

Phạm vi của Quy hoạch bao quát các hoạt động liên quan đến công tác thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi do Chính phủ nước ngoài, các tổ chức tài trợ song phương và các tổ chức liên quốc gia hoặc liên chính phủ tài trợ.

II. Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA:

1. Đánh giá khả năng thu hút nguồn vốn ODA

Đánh giá khả năng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi trong thời kỳ 2013-2015 của thành phố dựa trên cơ sở: (i) Nhu cầu vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; (ii) Khả năng cung cấp vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ và năng lực hấp thụ các nguồn vốn này của thành phố.

Trong cơ cấu nguồn vốn ngoài nước, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ có vị trí quan trọng, tiếp đến là kiều hối và viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

Việc dự kiến vốn ODA và vốn vay ưu đãi thực hiện trong thời kỳ 2013-2015 của thành phố được xác định dựa trên nhu cầu về nguồn vốn ngoài nước trong Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015. Để huy động nguồn vốn ngoài nước đáp ứng 5-10 % tổng vốn đầu tư toàn xã hội cho Kế hoạch 5 năm 2011-2015, thành phố cần có những quyết sách mạnh mẽ, những giải pháp quyết liệt để cải thiện môi trường đầu tư nhằm tăng mạnh thu hút và thực hiện vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, có những chính sách và giải pháp thiết thực để đẩy mạnh công tác kiều hối, chủ động và tích cực vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

Nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ rất có giá trị để hỗ trợ giải quyết những vấn đề cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội bức xúc mà ngân sách Trung ương, cũng như ngân sách của các địa phương hiện không thể đáp ứng nhu cầu: như các vấn đề an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, y tế, giáo dục, phát triển hạ tầng đô thị, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Dự kiến tổng vốn ODA và vay ưu đãi thực hiện trong thời kỳ 2013-2015 của thành phố khoảng 48 triệu USD (trong đó: vốn ODA và vốn vay ưu đãi cho các chương trình và dự án mới với dự kiến vốn thực hiện sẽ đạt khoảng 24 triệu USD) trong thời kỳ 2013-2015, nếu duy trì tỷ trọng vốn ODA và vốn vay ưu đãi trong tổng vốn ngoài nước, dự kiến các nguồn vốn này thực hiện trong thời kỳ 2013 - 2015 theo hai phương án tổng đầu tư toàn xã hội của thành phố như sau:
Dự kiến thực hiện vốn ODA và vay ưu đãi bình quân/năm trong thời kỳ 2013-2015 của thành phố:
                                                                                Đơn vị: Triệu USD

	Tỷ trọng vốn ngoài nước trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội (%)
	Dự kiến vốn ODA và vay ưu đãi thực hiện theo các phương án tổng vốn đầu tư toàn xã hội

	
	Phương án thấp
	Phương án cao

	  1. 5% tổng đầu tư toàn xã hội
	          16 ,0
	          16,6

	  2. 10% tổng đầu tư toàn xã hội
	          26 ,4
	          33,4


2. Những nguyên tắc chủ yếu thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ thời kỳ 2013-2015:

- Phát huy vai trò làm chủ của thành phố trong thu hút và sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi.
- Tiếp cận vốn ODA và vay ưu đãi có lựa chọn.
- Đảm bảo đủ, kịp thời các điều kiện đối ứng để tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi.
- Phát triển quan hệ đối tác với các cơ quan trong nước và các nhà tài trợ, bảo đảm sự tham gia rộng rãi và bao quát của cộng đồng.
- Công khai, minh bạch thông tin về các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi.

3. Những định hướng ưu tiên thu hút và sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi của thành phố thời kỳ 2013-2015 và tầm nhìn đến năm 2020:

3.1. Đối với thời kỳ 2013-2015:

Quy hoạch ODA của thành phố nhằm định hướng nguồn vốn ODA và vay ưu đãi của nhà tài trợ để hỗ trợ thực hiện các lĩnh vực ưu tiên đề ra trong Kế hoạch  5 năm 2011-2015 của thành phố, tập trung vào 5 khâu đột phá bao gồm: (i) Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; (ii) Phát triển nguồn nhân lực; (iii) Xây dựng chính sách, phát triển thể chế và cải cách hành chính; (iv) Bảo vệ môi trường và nguồn tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu và (v) Phát triển nông nghiệp và nông thôn, đảm bảo an sinh xã hội.

Xuất phát từ nhận thức chung là vốn ODA và vốn vay ưu đãi là một trong những nguồn vốn đầu tư phát triển, là chất xúc tác cho quá trình phát triển. Vì vậy, việc sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của thành phố cần tính đến lợi thế so sánh và tính bổ trợ lẫn nhau giữa các nguồn vốn đầu tư, nhằm đạt được hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội cao nhất. Để hiện thực hóa nhận thức nêu trên, trong hoạt động thực tiễn thu hút, sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi của thành phố cần áp dụng cách tiếp cận có lựa chọn  dựa trên các các nguyên tắc như: (i) Lĩnh vực có nhu cầu ưu tiên cao; (ii) Vốn ODA và vay ưu đãi phù hợp về kinh tế, tài chính và tính bền vững so với các nguồn vốn đầu tư phát triển khác; (iii) Tập trung và có khả năng tạo ra tác động lan tỏa cao đối với sự phát triển của thành phố. Với cách tiếp cận nêu trên, trong thời kỳ 2013-2015, thành phố ưu tiên thu hút và sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi cho 3 lĩnh vực chủ yếu sau: 

a) Xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, kỹ thuật của nội đô và các thị trấn, thị tứ và khu dân cư tập trung trên địa bàn thành phố, bao gồm: 

- Phát triển giao thông nội ô, đường vành đai và đường kết nối thành phố, một số thị trấn, thị tứ với các đường quốc lộ trong vùng;

- Phát triển hệ thống cấp thoát nước, xử lý rác thải y tế, sinh hoạt và công nghiệp của thành phố, khu công nghiệp, thị trấn, thị tứ, khu dân cư tập trung,…

- Cải tạo và nâng cấp lưới điện của thành phố và các thị trấn, thị tứ. 

b) Phát triển cơ sở hạ tầng xã hội, bao gồm:

- Xây dựng và trang bị đồ dùng học tập cho các trường mầm non, trung học phổ thông và các trường dạy nghề;  

- Nâng cấp và tăng cường trang thiết bị cho các bệnh viện của thành phố và của tuyến y tế cơ sở (bao gồm cả xử lý rác thải y tế)... 

c) Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu:

- Các chương trình và dự án để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố; 

- Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ thân thiện với môi trường (năng lượng tái tạo, công nghệ tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải... ).

3.2. Đối với tầm nhìn đến 2020: 
Việc thu hút vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ của thành phố sẽ tập trung phục vụ thực hiện các khâu đột phá của thành phố đến năm 2020, cụ thể như sau:

a) Tập trung hoàn chỉnh và hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng, nâng cấp, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị (mạng lưới giao thông, cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải, chất thải rắn…), hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu du lịch, khu đô thị mới,…

b) Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực; đào tạo lao động có chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đưa thành phố trở thành trung tâm cung cấp lao động có trình độ cao cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, hướng tới xuất khẩu lao động trình độ cao. Chú trọng đào tạo đội ngũ chuyên gia nhằm xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ của thành phố; xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát triển đào tạo theo các cấp học, đào tạo nghề tầm cỡ cấp vùng.

c) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế, hiện đại hóa nền hành chính. Tạo môi trường đầu tư thông thoáng để thu hút mạnh đầu tư tư nhân và đầu tư trực tiếp nước ngoài.

4. Các chương trình, dự án trọng điểm: 

Có tất cả 22 chương trình, dự án với tổng vốn đầu tư là 1.094.913.073 USD, đây là danh mục chương trình, dự án có tính chất mở, có thể được điều chỉnh theo tình hình thực tế (có danh sách kèm theo)
III. Các nhóm giải pháp chủ yếu bảo đảm thực hiện quy hoạch:

1. Nhóm giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức quản lý:

Bao gồm việc thành lập Ban chỉ đạo cấp thành phố về ODA, tăng cường năng lực cho cơ quan đầu mối ở địa phương tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố trong quá trình thu hút, quản lý và theo dõi thực hiện các dự án sử dụng vốn ODA trên địa bàn.

2. Nhóm giải pháp hoàn thiện về thể chế, chính sách:

- Ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định mới của Chính phủ về thu hút, quản lý và sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ (thay thế Nghị 131/2006/NĐ-CP) và Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định này có tính đến các điều kiện cụ thể của thành phố. Ban hành các quy định cụ thể và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện “Quy hoạch thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chính thức (ODA) thời kỳ 2013-2015 và định hướng đến năm 2020 của thành phố Cần Thơ” theo hướng đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán, rõ ràng, minh bạch.

- Ban hành quy trình và thủ tục vận động, thu hút, quản lý, sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi để áp dụng thống nhất trong phạm vi thành phố.

- Ban hành văn bản về tổ chức thông tin ODA và vay ưu đãi; xây dựng, vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá chương trình, dự án ODA và vay ưu đãi của thành phố và kết nối với hệ thống theo dõi và đánh giá cấp quốc gia,...

3. Nhóm giải pháp hoàn thiện tổ chức quản lý dự án và tăng cường năng lực quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi gồm:

- Hoàn thiện tổ chức quản lý chương trình, dự án ODA cấp cơ sở theo hướng xây dựng mô hình Ban quản lý chương trình, dự án hướng tới chuyên nghiệp.
- Tăng cường năng lực quản lý chương trình, dự án thông qua chương trình đào tạo về quản lý chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi cho cán bộ của các sở, ban ngành và các quận, huyện cũng như cán bộ các Ban quản lý dự án.

4. Nhóm giải pháp tăng cường quan hệ đối tác và nâng cao hiệu quả viện trợ: 
Tăng cường công tác vận động, thu hút ODA, xây dựng mối quan hệ đối tác tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa thành phố với các nhà tài trợ, xây dựng quan hệ chặt chẽ với các bộ, ngành ở Trung ương.

5. Các giải pháp cải thiện tình hình thực hiện các chương trình và dự án, thúc đẩy giải ngân:

- Ban công tác ODA của thành phố tập trung xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc của các chương trình, dự án hiện đang thực hiện trên địa bàn thành phố để đảm bảo giải ngân hết vốn của các chương trình, dự án và tiến độ thực hiện đã đề ra,...

- Thực hiện chế độ giao ban dự án hàng tháng do Trưởng Ban ODA của thành phố chủ trì đối với các chương trình, dự án có sự chậm trễ tiến độ và mức giải ngân vốn ODA và vốn đối ứng thấp so với kế hoạch đề ra.

- Cân đối chặt chẽ vốn đối ứng trong kế hoạch hàng năm cho các chương trình, dự án đang thực hiện để đảm bảo cung cấp đủ và đúng tiến độ, bảo đảm cam kết với các nhà tài trợ. 

- Cải tiến các thủ tục hành chính liên quan tới giải ngân và thanh quyết toán các chương trình, dự án. 

6. Nhóm giải pháp về tăng cường công tác theo dõi, giám sát và đánh giá:

- Xây dựng hệ thống thông tin về các chương trình, dự án ODA của thành phố hiện đang thực hiện để phục vụ hệ thống theo dõi và đánh giá chương trình, dự án cấp cơ sở và kết nối với hệ thống theo dõi và đánh giá quốc gia. 

- Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo tình hình thực hiện chương trình, dự án phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thụ hưởng, các sở, ban ngành đối với lãnh đạo thành phố, các bộ, ngành Trung ương theo quy định hiện hành. 

7. Nhóm giải pháp về công khai, minh bạch và thông tin, tuyên truyền:

- Công khai hóa trên cổng thông tin điện tử của thành phố các thông tin liên quan tới các chương trình và dự án của thành phố và các chương trình, dự án do các bộ ngành Trung ương quản lý và thực hiện trên địa bàn thành phố về: những thông tin cơ bản về chương trình, dự án và chủ đầu tư; những kết quả đánh giá chương trình, dự án (đánh giá đầu kỳ, giữa kỳ và đánh giá kết thúc,...).  

- Cung cấp định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu thông tin, tài liệu liên quan tới chương trình, dự án, những vấn đề nổi cộm trong quá trình thực hiện cho Đoàn đại biểu quốc hội của thành phố và các đại biểu dân cử ở các cấp, các cơ quan báo chí, phát thanh và truyền hình của địa phương.

- Có cơ chế tham vấn rộng rãi với người dân được thụ hưởng và cá nhân, tổ chức bị tác động của chương trình, dự án trên địa bàn trong quá trình chuẩn bị và thiết kế nội dung của các chương trình, dự án này.

- Bảo đảm sự tham gia giám sát của cộng đồng dân cư đối với các chương trình, dự án thực hiện trên các địa bàn. 

8. Xây dựng, triển khai kế hoạch hành động nhằm triển khai thành công quy hoạch:

Để thực hiện các nhóm giải pháp đề ra trong Quy hoạch ODA cần cụ thể hóa các giải pháp thành những hoạt động cụ thể nhằm tạo cơ sở theo dõi và đánh giá  tình hình thực hiện. Những hoạt động cụ thể được tập hợp trong Kế hoạch hành động thực hiện Quy hoạch ODA của thành phố Cần Thơ như một phần không tách rời của Quy hoạch này. Trong Kế hoạch hành động phải nêu rõ các hoạt động với những chỉ tiêu chất lượng và chỉ tiêu số lượng, thời  hạn thực hiện, các cơ quan, đơn vị chủ trì và phối hợp thực hiện, dự kiến các kết quả đầu ra của các hành động.

Điều 2. Quy hoạch thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chính thức ODA thời kỳ 2013-2015 và định hướng đến 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ được phê duyệt là tài liệu “khung” cho việc lập kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm và đề xuất các chương trình, dự án thu hút, sử dụng ODA trên địa bàn thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. 
Điều 4. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan cụ thể hóa các nội dung của quy hoạch thành kế hoạch từng năm để thực hiện; tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và báo cáo đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố về những giải pháp, biện pháp thúc đẩy thực hiện quy hoạch.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận :

- TT.TU, TT.HĐND thành phố; 

- CT, PCT UBND thành phố;

- Sở, ban, ngành;

- UBND quận, huyện;

- VP.UBND thành phố (3D); 
- Lưu VT.VT.
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